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10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Đại học Dược Hà Nội Dược 2009 

2 Thạc sĩ Đại học công giáo Louvain - Bỉ  Thạc sĩ Dược Bệnh Viện  2014 

3 Tiến sĩ Đại học Aix-marseille  Ung Thư 12/2020 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ B1 Khá Khá Khá 

2 Tiếng Anh Trình độ C    

3 Tiếng Pháp C1 Thành Thạo Thành Thạo Khá 

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1  Giảng viên tập 

sự 

Bộ môn Dược Lâm Sàng - 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

13,15-Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

2  Giảng Viên Bộ môn Dược Lâm Sàng - 

Đại học Dược Hà Nội 

13,15- Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

2010-hiện nay:  Giảng dạy lý thuyết, thực hành các học phần thuộc chương trình Đại học của 

 



Trường Đại học Dược Hà Nội 

2021-hiện nay:Giảng dạy lý thuyết, thực hành các học phần thuộc chương trình Sau Đại học của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

- Chương trình giảng dạy:  

- Chương trình Dược học 

- Chương trình Đào tạo chất lượng cao, định hướng chăm sóc Dược 

- Chương trình Hóa Dược 

- Chương trình Hóa học 

- Chương trình Công nghệ sinh học 

- Chương trình Sau Đại học, chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng 
 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Đánh giá thực trạng triển khai hoạt 

động dược lâm sàng tại một số bệnh 

viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sau khi có 

thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế (thông 

tư 31/2012/TT – BYT) 

Thành 

viên 

11/2014 - 

11/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Khảo sát thực trạng sử dụng amikacin 

trong điều trị cho trẻ em tại một số bệnh 

viện trên địa bàn Hà Nội 

5 Dược học  10 7-11 2013 

2 Hospital clinical pharmacy services in 

Vietnam 

8 International 

Journal of Clinical 

Pharmacy 

   2018 

3 Pharmacogenetics and 

pharmacokinetics modeling of 

unexpected and extremely severe 

toxicities after sorafenib intake 

6 Journal of 

Pharmacogenomics 

– ISSN 1744-8042 

2020 21 173-

179 

2020 

4 Nghiên cứu đánh giá quy trình giám sát 

nồng độ vancomycin trong máu trên 

bệnh nhân người lớn tại Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

43-53 2021 

5 Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong 

đánh giá khả năng đạt đích dược động 

học/dược lực học (PK/PD) của một số 

chế độ liều meropenem 

5 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 

12 6 171-

177 

2021 

6 Population-Based Pharmacokinetics and 

Dose  

Optimization of Imipenem in 

Vietnamese  

Critically-Ill Patients 

5 Infection and Drug 

Resistance 

2022 15 4575—

4583 

2022 

 



7 Một số đặc điểm dược động học của 

isoniazid và gen n-acetyltransferase 2 

trên bệnh nhân lao phổi Việt Nam 

7 Journal of Sciences 

VNU (Khoa học - 

Khoa học Y Dược) 

38 3 36-43 2022 

8 THẨM ĐỊNH NGOẠI TÍNH PHÙ 

HỢP CỦA MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG 

HỌC QUẦN THỂ VANCOMYCIN 

TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN 

8 Y học Việt Nam 515 2 195-

200 

2022 

9 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN 

KHÁNG SINH NHÓM 

CARBAPENEM 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

PHÚ THỌ NĂM 2021 

7 Y học Việt Nam 519  Số 

1 

239-

244 

2022 

10 Thẩm định ngoại các mô hình dược 

động học quần thể của tacrolimus trên 

bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện 

Quân Y 103 

5 Y-Dược học quân 

sự 

 5  2023 

11 Tổng quan các dịch vụ dược lâm sàng 

trong lĩnh vực sản phụ khoa và kinh 

nghiệm triển khai từ bệnh viện phụ sản 

Trung ương 

6 Tạp chí Y học dự 

phòng 

33 4 10-18 2023 

12 Lựa chọn kháng sinh trong bệnh lý 

nhiễm khuẩn sơ sinh sớm tại Bệnh viện 

Phụ sản Trung Ương năm 2022 

9 Tạp chí Y học dự 

phòng 

33 4 74-82 2023 

13 Thực trạng giám sát nồng độ 

vancomycin trong máu và hiệu chỉnh 

liều trên bệnh nhân người lớn điều trị tại 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  
 

14 Y dược lâm sàng 

108 

 18 159 2023 

14 Phân tích kết quả triển khai hoạt động 

giám sát nồng độ  vancomycin trong 

máu bệnh nhân nhi theo tiếp cận 

Bayesian tại Bệnh viện Đa khoa Xanh 

Pôn 

12 Y dược lâm sàng 

108 

 18 313 2023 

15 Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong 

đánh giá khả năng đạt đích dược động 

học/dược lực học (PK/PD) của một số 

chế độ liều imipenem trên trẻ sơ sinh tại 

Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

12 Y dược lâm sàng 

108 

 18 271 2023 

16 Mức ý nghĩa của can thiệp dược lâm 

sàng trên một số vấn đề liên quan đến 

thuốc  

trong kê đơn thuốc điều trị ung thư tại 

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

12 Tạp chí y học Dự 

phòng 

33 4 105 2023 

17 Hiệu quả quản lý tương tác thuốc tim 

mạch - bệnh trên bệnh nhân điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa  

Hà Đông  

5 Y dược lâm sàng 

108 

 18 105 2023 



18 Mức ý nghĩa của can thiệp dược lâm 

sàng trên một số vấn đề liên quan đến 

thuốc trong kê đơn thuốc điều trị ung 

thư tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

12 Y học dự phòng  33 4 105 2023 

19 Hiệu quả quản lý tương tác thuốc tim 

mạch - bệnh trên bệnh  nhân  điều  trị  

ngoại  trú  tại  Bệnh  viện  Đa  khoa  Hà 

Đông  

5 Y dược lâm sàng 

108 

18 đặc 

biệt 

105-

111 

2023 

20 Pharmacogenomic Analysis of 

CYP3A5*3 and Tacrolimus Trough 

Concentrations in Vietnamese Renal 

Transplant Outcomes 

10 Pharmacogenomics 

and Personalized 

Medicine 

  53-64 2024 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Thực tập Dược lâm sàng Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

Trường ĐH 

Dược Hà 

Nội 

2016 10 Tham gia 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Lê Bá Hải 
 

   

              

                         

 


